
1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10 11 12 13=5-6-9 14
15=10x50.000; 

10x 38.000

16=11 x 25.000; 

11 x 19.000
17 18 19 20 21

22=18 x 19 

x21

23=10 x 

10.000
24=10 x 150.000

25=15+16+22+23

+24

26=11 x 50.000; 

11x 38.000
27

Tổng cộng 45,440.8 210.8 7,723.1 733.4 8,456.5 5,293.7 3,027.9 79.4 36,773.5 267,782,600 71,042,500 87,063,740 52,937,000 791,437,800 1,270,263,640 143,711,400 1,270,263,640

1 Vũ Thị Thư Thôn Tiền 45 462 284.9 123.6 -         123.6 -          123.6       161.3 LUK -                      3,090,000           CHN 9,500 123.6 đ/m² 100% 1,174,200 -                -                      4,264,200 6,180,000 4,264,200

2 Đào Thị Bé Thôn Tiền 42 217 464.2 147.5 147.5 147.5       -           316.7 LUK 7,375,000           -                     CHN 9,500 147.5 đ/m² 100% 1,401,250 1,475,000     22,125,000         32,376,250 0 32,376,250

Thôn Lải 42 215 281.6 50.7 50.7 -          50.7         230.9 BHK -                      1,267,500           CHN 9,500 50.7 đ/m² 100% 481,650 -                -                      1,749,150 2,535,000

Thôn Lải 42 214 1702.5 249.7 249.7 -          249.7       1452.8 TSN -                      4,744,300           
Ao, hồ nuôi cá

 chuyên canh
13,700 249.7 đ/m² 100% 3,420,890 -                -                      8,165,190 9,488,600

Thôn Tiền 45 463 155.7 102.7 53.0       155.7 -          155.7       0.0 LUK -                      3,892,500           CHN 9,500 155.7 đ/m² 100% 1,479,150 -                -                      5,371,650 7,785,000

Thôn Tiền 45 464 153.2 103.6 49.6       153.2 -          153.2       0.0 LUK -                      3,830,000           CHN 9,500 153.2 đ/m² 100% 1,455,400 -                -                      5,285,400 7,660,000

5 Giáp Thị Bẩy Thôn Tiền 45 465 87.3 54.6 32.7       87.3 -          87.3         0.0 LUK -                      2,182,500           CHN 9,500 87.3 đ/m² 100% 829,350 -                -                      3,011,850 4,365,000 3,011,850

Thôn Tiền 45 490 431.6 210.5 210.5 -          210.5       221.1 LUK -                      5,262,500           CHN 9,500 210.5 đ/m² 100% 1,999,750 -                -                      7,262,250 10,525,000

Thôn Tiền 46 109 112 92.2 19.8       112.0 -          112.0       0.0 BHK -                      2,800,000           CHN 9,500 112.0 đ/m² 100% 1,064,000 -                -                      3,864,000 5,600,000

Thôn Tiền 45 494 329.6 166.3 -         166.3 -          166.3       163.3 LUK -                      4,157,500           CHN 9,500 166.3 đ/m² 100% 1,579,850 -                -                      5,737,350 8,315,000

Thôn Tiền 45 124.5 15.1       139.6 -          139.6       BHK -                      3,490,000           CHN 9,500 139.6 đ/m² 100% 1,326,200 -                -                      4,816,200 6,980,000

7
Nguyễn Thị Nên chồng

 là Giáp Văn Nhỡ
Thôn Tiền 45 108.3 15.1       123.4 -          123.4       BHK -                      3,085,000           CHN 9,500 123.4 đ/m² 100% 1,172,300 -                -                      4,257,300 6,170,000 4,257,300

Thôn Tiền 45 546 45.1       591.1 -          591.1       BHK -                      14,777,500         CHN 9,500 591.1 đ/m² 100% 5,615,450 -                -                      20,392,950 29,555,000

Thôn Tiền 45 470 163 0.2 0.2 -          0.2           162.8 LUK -                      5,000                  CHN 9,500 0.2 đ/m² 100% 1,900 -                -                      6,900 10,000

Đại Giáp 50 151 95.3 63.2 32.1 95.3 95.3 0 0 LUK 4,765,000 0 CHN 9,500 95.3 đ/m² 100% 905350 953,000 14295000 20,918,350 0

Đại Giáp 50 153 140 47.4 47.4 47.4 0 92.6 LUK 2,370,000 0 CHN 9,500 47.4 đ/m² 100% 450300 474,000 7110000 10,404,300 0

Đại Giáp 50 154 147 42.1 42.1 42.1 0 104.9 LUK 2,105,000 0 CHN 9,500 42.1 đ/m² 100% 399950 421,000 6315000 9,240,950 0

Đại Giáp 50 155 198.9 53.6 53.6 53.6         -           145.3 LUK 2,680,000           -                     CHN 9,500 53.6 đ/m² 100% 509,200 536,000        8,040,000           11,765,200 0

10 Dương Đăng Lân Đại Giáp 50 176 156.9 42.3 42.3 42.3         -           114.6 LUK 2,115,000           -                     CHN 9,500 42.3 đ/m² 100% 401,850 423,000        6,345,000           9,284,850 0 9,284,850

Đại Giáp 50 162 151.9 104.3 47.6       151.9 151.9       -           0.0 LUK 7,595,000           -                     CHN 9,500 151.9 đ/m² 100% 1,443,050 1,519,000     22,785,000         33,342,050 0

Đại Giáp 50 167 379.7 107.6 107.6 107.6       -           272.1 LUK 5,380,000           -                     CHN 9,500 107.6 đ/m² 100% 1,022,200 1,076,000     16,140,000         23,618,200 0

Đại Giáp 50 799 72.8 32 40.8       72.8 72.8         -           0.0 LUK 3,640,000           -                     CHN 9,500 72.8 đ/m² 100% 691,600 728,000        10,920,000         15,979,600 0

12 Dương Đăng Bá Đại Giáp 49 399 334.3 87.3 87.3 87.3         -           247.0 LUK 4,365,000           -                     CHN 9,500 87.3 đ/m² 100% 829,350 873,000        13,095,000         19,162,350 0 19,162,350

Đại Giáp 50 158 257.5 29.4 29.4 29.4         -           228.1 LUK 1,470,000           -                     CHN 9,500 29.4 đ/m² 100% 279,300 294,000        4,410,000           6,453,300 0

Đại Giáp 50 159 137.2 136.6 0.6         137.2 72.0         65.2         0.0 LUK 3,600,000           1,630,000           CHN 9,500 137.2 đ/m² 100% 1,303,400 720,000        10,800,000         18,053,400 3,260,000

Đại Giáp 50 160 297.8 9.4 9.4 9.4           -           288.4 LUK 470,000              -                     CHN 9,500 9.4 đ/m² 100% 89,300 94,000          1,410,000           2,063,300 0

14

Dương Khắc Khải

GCN Dương Đăng Giang vợ 

là Nguyễn thị Dung

Đại Giáp 50 144 78.4 47.1 31.3       78.4 78.4         -           0.0 LUK 3,920,000           -                     CHN 9,500 78.4 đ/m² 100% 744,800 784,000        11,760,000         17,208,800 0 17,208,800

Đại Giáp 50 143 37.9 37.3 0.6         37.9 37.9         -           0.0 LUK 1,895,000           -                     CHN 9,500 37.9 đ/m² 100% 360,050 379,000        5,685,000           8,319,050 0

Đại Giáp 50 169 227.4 32.1 32.1 32.1         -           195.3 LUK 1,605,000           -                     CHN 9,500 32.1 đ/m² 100% 304,950 321,000        4,815,000           7,045,950 0

Đại Giáp 50 172 293.2 29.1 29.1 29.1         -           264.1 LUK 1,455,000           -                     CHN 9,500 24.0 đ/m² 100% 228,000 291,000        4,365,000           11,567,800 0

Bể nước không có tấm 

đan bên tông thành 110 

chát vữa xi măng 1 mặt, 

kích thước dài 2,3m, 

rộng 2,2m, sâu 1,5m

860,000 7.6 đ/m3 80% 5,228,800 -                -                      0

17 Nguyễn Thị Dòng Đại Giáp 50 157 95.7 18.1 18.1 18.1         -           77.6 LUK 905,000              -                     CHN 9,500 18.1 đ/m² 100% 171,950 181,000        2,715,000           3,972,950 0 3,972,950

18
Dương Thị Dụt( đã mất)

Con: Nguyễn Thị Nga
Đại Giáp 50 156 98.1 22.9 22.9 22.9         -           75.2 LUK 1,145,000           -                     CHN 9,500 22.9 đ/m² 100% 217,550 229,000        3,435,000           5,026,550 0 5,026,550

Đại Giáp 50 168 416.9 78.4 78.4 78.4         -           338.5 LUK 3,920,000           -                     CHN 9,500 78.4 đ/m² 100% 744,800 784,000        11,760,000         17,208,800 0 17,208,800

Đại Giáp 50 165 74.6 34.8 39.8       74.6 74.6         -           0.0 LUK 3,730,000           -                     CHN 9,500 74.6 đ/m² 100% 708,700 746,000        11,190,000         16,374,700 0 16,374,700

20
Đỗ Thị Lý chồng là

Đàm Hiếu Cần( Đã Mất)
Đại Giáp 49 375 150.8 40 40.0 40.0         -           110.8 LUK 2,000,000           -                     CHN 9,500 40.0 đ/m² 100% 380,000 400,000        6,000,000           8,780,000 0 8,780,000

21
Đỗ Văn Thắng vợ

 là Hoàng Thị Mỹ
Đại Giáp 49 336 219 42.2 42.2 42.2         -           176.8 LUK 2,110,000           -                     CHN 9,500 42.2 đ/m² 100% 400,900 422,000        6,330,000           9,262,900 0 9,262,900

22
Đỗ Văn Thấn vợ 

là Dương Thị Sanh
Đại Giáp 49 337 112.4 23.1 23.1 23.1         -           89.3 LUK 1,155,000           -                     CHN 9,500 23.1 đ/m² 100% 219,450 231,000        3,465,000           5,070,450 0 5,070,450

23 Dương Đăng Hiền Đại Giáp 49 347 132.8 43.9 43.9 43.9         -           88.9 LUK 2,195,000           -                     CHN 9,500 43.9 đ/m² 100% 417,050 439,000        6,585,000           9,636,050 0 9,636,050

24
Dương Đăng Ky( Đã mất) Vợ: 

Đỗ Thị Ký
Đại Giáp 49 342 414.1 55.2 55.2 55.2         -           358.9 LUK 2,760,000           -                     CHN 9,500 55.2 đ/m² 100% 524,400 552,000        8,280,000           12,116,400 0 12,116,400

Đại Giáp 49 341 259.7 24.1 24.1 -          -           24.1          235.6 LUK 1,205,000           -                     CHN 9,500 24.1 đ/m² 100% 228,950 -                -                      1,433,950 0

Đại Giáp 49 340 268.5 20.1 20.1 -          -           20.1          248.4 LUK 1,005,000           -                     CHN 9,500 20.1 đ/m² 100% 190,950 -                -                      1,195,950 0

26 Nguyễn Công Cẩm Đại Giáp 49 382 191.7 129.3 -         129.3 129.3       -           62.4 LUK 6,465,000           -                     CHN 9,500 129.3 đ/m3 100% 1,228,350 1,293,000     19,395,000         28,381,350 0 28,381,350

Đại Giáp 49 372 157.4 95.7 95.7 95.7         -           61.7 LUK 4,785,000           -                     CHN 9,500 95.7 đ/m² 100% 909,150 957,000        14,355,000         21,006,150 0

Đại Giáp 47 362 681.6 129.7 129.7 129.7       -           551.9 LUK 6,485,000           -                     CHN 9,500 129.7 đ/m² 100% 1,232,150 1,297,000     19,455,000         28,469,150 0

Đại Giáp 48 278 291.3 99.8 99.8 99.8         -           191.5 LUK 4,990,000           -                     CHN 9,500 99.8 đ/m² 100% 948,100 998,000        14,970,000         21,906,100 0

Đại Giáp 47 364 417.1 140.1 140.1 140.1       -           277.0 LUK 7,005,000           -                     CHN 9,500 140.1 đ/m² 100% 1,330,950 1,401,000     21,015,000         30,751,950 0

29

Dương Khắc Nước

Em: Dương Khắc Miên

Em: Dương Thị Miễn

Đại Giáp 49 348 143.7 61.1 61.1 61.1         -           82.6 LUK 3,055,000           -                     CHN 9,500 61.1 đ/m² 100% 580,450 611,000        9,165,000           13,411,450 0 13,411,450

30 Dương Thị Hoa Đại Giáp 49 376 181.4 64.5 64.5 64.5         -           116.9 LUK 3,225,000           -                     CHN 9,500 64.5 đ/m² 100% 612,750 645,000        9,675,000           14,157,750 0 14,157,750

31 Dương Thị Lý Đại Giáp 49 349 169.3 96 96.0 96.0         -           73.3 LUK 4,800,000           -                     CHN 9,500 96.0 đ/m² 100% 912,000 960,000        14,400,000         21,072,000 0 21,072,000

32 Hoàng Văn Hoà Đại Giáp 49 373 180.4 64.7 64.7 64.7         -           115.7 LUK 3,235,000           -                     CHN 9,500 64.7 đ/m² 100% 614,650 647,000        9,705,000           14,201,650 0 14,201,650

33 Hoàng Văn Ích Đại Giáp 49 440 174.9 42.6 42.6 42.6         -           132.3 LUK 2,130,000           -                     CHN 9,500 42.6 đ/m² 100% 404,700 426,000        6,390,000           9,350,700 0 9,350,700

34 Dương Thị Thoan Đại Giáp 49 351 159.5 67 67.0 67.0         -           92.5 LUK 3,350,000           -                     CHN 9,500 67.0 đ/m² 100% 636,500 670,000        10,050,000         14,706,500 0 14,706,500

35  Nguyễn Công Trường Đại Giáp 49 345 139.8 6 6.0 -          6.0           133.8 LUK -                      150,000              CHN 9,500 6.0 đ/m² 100% 57,000 -                -                      207,000 300,000 207,000

15

16

19

27

28

13 Nguyễn Trọng Trụ

Dương Khắc Khoản ( đã chết) 

Con: Dương Khắc Khải, 

Dương Khắc Sơn, Dương Thị 

Sanh

25

9

11

Vũ Văn phong

 Diện tích thu hồi  Hình thức sử dụng 

Dương Đăng Hùng 

vợ Chu Thị Thông

Nguyễn Công Trường

6

STT
Hộ gia đình, cá nhân sử 

dụng đất 

Tờ 

bản 

đồ

0.0

Thôn

3

4

Giáp Văn Hùng

8 Giáp Văn Dũng

Nguyễn Thị Gái con: Đỗ Văn 

Tám

Lường Thị Dung

Thành tiền 

(đ)

 Hỗ trợ ổn 

định đời 

sống và sản 

xuất: 10.000 

(đ) 

Kinh phí bồi thƣờng về tài sản Kinh phí các khoản hỗ trợ

 Hỗ trợ chuyển 

đổi nghề và tìm 

kiếm việc làm: 

đất lúa 

150.000đ/m2 

 Tổng số tiền bồi 

thƣờng hộ dân 

đƣợc nhận 
 Tỷ lệ 

đơn giá   
Loại tài sản

 Kinh phí bồi 

thƣờng về đất: 

đất lúa 50.000 

đ/m²; đất nuôi 

trồng thủy sản 

38.000 đ/m² 

Ký 

hiệu

 loại 

đất

Dương Khắc Khải

GCN Nguyễn Công Tuyển

 Diện tích 

bản đồ

(m²) 

Số thửa

468 854.1

Diện tích 

đã thu 

hồi dự án 

khác

(m²)

 Ngoài 

chỉ giới

(m²) 

 Sử dụng 

ổn định 

trƣớc 

01/7/2004

(m²) 

 Trong

 chỉ giới

(m²) 

 Diện tích 

còn lại

 (m²) 

 Sử dụng 

ổn 

định 50 

năm

(m²) 

 Khoán 

thầu/

công ích

(m²) 

 Tổng Kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ trợ 

theo thửa: đ  Đơn giá: đ 

 Chi phí đầu tƣ 

còn lại vào đất 

đất lúa 

25.000đ/m2;đất 

nuôi trồng thuỷ 

sản 19.000đ/m2 

 Số lƣợng 

 Tổng 

diện tích 

thu hồi

(m²) 

 Đơn vị 

tính 

9,914,340

10,657,050

52,328,800

 Hỗ trợ khi thu 

hồi đất NN công 

ích về NS xã Đại 

Lâm: đất lúa 

50.000đ/m2; đất 

nuôi trồng thuỷ 

sản 38.000đ/m2 

20,399,850

21,679,800

72,939,850

26,570,000

15,365,000

11,567,800

2,629,900

49,475,300

52,658,050

Dương Đăng Thuyên

Dương Đăng Yến đã mất

con là Dương Thị Miễn

Đỗ Văn Đây

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ GPMB KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT( ĐỢT 1)

Để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp QL.31 đoạn Km2+400 - Km44+900, tỉnh Bắc Giang

Địa điểm thực hiện: Tại các thôn Lải, Tiền và Đại Giáp, Xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 

(Ban hành kèm theo Quyết định số                                             /QĐ-UBND ngày                   /12/2022 của UBND huyện Lạng Giang)

1



 Diện tích thu hồi  Hình thức sử dụng 

STT
Hộ gia đình, cá nhân sử 

dụng đất 

Tờ 

bản 

đồ

Thôn
Thành tiền 

(đ)

 Hỗ trợ ổn 

định đời 

sống và sản 

xuất: 10.000 

(đ) 

Kinh phí bồi thƣờng về tài sản Kinh phí các khoản hỗ trợ

 Hỗ trợ chuyển 

đổi nghề và tìm 

kiếm việc làm: 

đất lúa 

150.000đ/m2 

 Tổng số tiền bồi 

thƣờng hộ dân 

đƣợc nhận 
 Tỷ lệ 

đơn giá   
Loại tài sản

 Kinh phí bồi 

thƣờng về đất: 

đất lúa 50.000 

đ/m²; đất nuôi 

trồng thủy sản 

38.000 đ/m² 

Ký 

hiệu

 loại 

đất

 Diện tích 

bản đồ

(m²) 

Số thửa

Diện tích 

đã thu 

hồi dự án 

khác

(m²)

 Ngoài 

chỉ giới

(m²) 

 Sử dụng 

ổn định 

trƣớc 

01/7/2004

(m²) 

 Trong

 chỉ giới

(m²) 

 Diện tích 

còn lại

 (m²) 

 Sử dụng 

ổn 

định 50 

năm

(m²) 

 Khoán 

thầu/

công ích

(m²) 

 Tổng Kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ trợ 

theo thửa: đ  Đơn giá: đ 

 Chi phí đầu tƣ 

còn lại vào đất 

đất lúa 

25.000đ/m2;đất 

nuôi trồng thuỷ 

sản 19.000đ/m2 

 Số lƣợng 

 Tổng 

diện tích 

thu hồi

(m²) 

 Đơn vị 

tính 

 Hỗ trợ khi thu 

hồi đất NN công 

ích về NS xã Đại 

Lâm: đất lúa 

50.000đ/m2; đất 

nuôi trồng thuỷ 

sản 38.000đ/m2 

36
Nguyễn Công Bính 

vợ Hà Thị Xuyến
Đại Giáp 49 378 122.5 68.6 53.9       122.5 122.5       -           0.0 LUK 6,125,000           -                     CHN 9,500 122.5 đ/m² 100% 1,163,750 1,225,000     18,375,000         26,888,750 0 26,888,750

37 Nguyễn Công Chính Đại Giáp 49 354 98.4 67.1 31.3       98.4 98.4         -           0.0 LUK 4,920,000           -                     CHN 9,500 98.4 đ/m² 100% 934,800 984,000        14,760,000         21,598,800 0 21,598,800

38 Nguyễn Công Dẫn ( Dưỡng) Đại Giáp 49 386 133.2 48.8 48.8 48.8         -           84.4 LUK 2,440,000           -                     CHN 9,500 48.8 đ/m² 100% 463,600 488,000        7,320,000           10,711,600 0 10,711,600

Đại Giáp 49 1215 82.5 34.9 47.6       82.5 82.5         -           0.0 LUK 4,125,000           -                     CHN 9,500 82.5 đ/m² 100% 783,750 825,000        12,375,000         18,108,750 0

Đại Giáp 47 443 11719.4 51.5 51.5 -          51.5         11667.9 TSN -                      978,500              
Ao, hồ nuôi cá

 chuyên canh
13,700 51.5 đ/m² 100% 705,550 -                -                      1,684,050 1,957,000

Đại Giáp 47 397 19 19.0 -          19.0         BHK -                      475,000              CHN 9,500 19.0 đ/m² 100% 180,500 -                -                      655,500 950,000

11 Nguyễn Công Trường Đại Giáp 47 397 19.0 19.0 -          19.0         BHK -                      475,000              CHN 9,500 19.0 đ/m² 100% 180,500 -                -                      655,500 950,000 655,500

40 Nguyễn Công Dân Đại Giáp 49 1217 64.6 18.2 46.4       64.6 64.6         -           0.0 LUK 3,230,000           -                     CHN 9,500 64.6 đ/m² 100% 613,700 646,000        9,690,000           14,179,700 0 14,179,700

Đại Giáp 49 344 252.8 58.7 58.7 58.7         -           194.1 LUK 2,935,000           -                     CHN 9,500 58.7 đ/m² 100% 557,650 587,000        8,805,000           12,884,650 0

Đại Giáp 50 171 151.4 35.8 35.8 35.8         -           115.6 LUK 1,790,000           -                     CHN 9,500 35.8 đ/m² 100% 340,100 358,000        5,370,000           7,858,100 0

42 Nguyễn Công Quận Đại Giáp 49 343 64.3 41.3 23.0       64.3 64.3         -           0.0 LUK 3,215,000           -                     CHN 9,500 64.3 đ/m² 100% 610,850 643,000        9,645,000           14,113,850 0 14,113,850

43 Nguyễn Công Quyền Đại Giáp 49 339 655.9 35.2 35.2 -          -           35.2          620.7 LUK 1,760,000           -                     CHN 9,500 35.2 đ/m² 100% 334,400 -                -                      2,094,400 0 2,094,400

44 Nguyễn Công Vĩnh Đại Giáp 49 1211 109 21.2 21.2 21.2         -           87.8 LUK 1,060,000           -                     CHN 9,500 21.2 đ/m² 100% 201,400 212,000        3,180,000           4,653,400 0 4,653,400

45
Nguyễn Đình Trắc( Đã mất)

con trai út: Nguyễn Đình A
Đại Giáp 49 352 180 69.2 69.2 69.2         -           110.8 LUK 3,460,000           -                     CHN 9,500 69.2 đ/m² 100% 657,400 692,000        10,380,000         15,189,400 0 15,189,400

46
Nguyễn Đình Hân

Đỗ Thị Chiên
Đại Giáp 49 374 237 132.9 132.9 132.9       -           104.1 LUK 6,645,000           -                     CHN 9,500 132.9 đ/m² 100% 1,262,550 1,329,000     19,935,000         29,171,550 0 29,171,550

47
Nguyễn Đình Dĩnh (Đã mất)

Con: Nguyễn Đình Huỳnh
Đại Giáp 49 428 548.1 55.1 55.1 55.1         -           493.0 LUK 2,755,000           -                     CHN 9,500 55.1 đ/m² 100% 523,450 551,000        8,265,000           12,094,450 0 12,094,450

Đại Giáp 49 377 126.7 72.7 72.7 72.7         -           54.0 LUK 3,635,000           -                     CHN 9,500 72.7 đ/m² 100% 690,650 727,000        10,905,000         15,957,650 0

Đại Giáp 49 426 357.3 98.9 98.9 98.9         -           258.4 LUK 4,945,000           -                     CHN 9,500 98.9 đ/m² 100% 939,550 989,000        14,835,000         21,708,550 0

Đại Giáp 47 361 94.6 94.6 94.6 94.6         -           0.0 LUK 4,730,000           -                     CHN 9,500 94.6 đ/m² 100% 898,700 946,000        14,190,000         20,764,700 0

49 Nguyễn Thị Định Đại Giáp 49 429 156.7 44.8 44.8 44.8         -           111.9 LUK 2,240,000           -                     CHN 9,500 44.8 đ/m² 100% 425,600 448,000        6,720,000           9,833,600 0 9,833,600

50
Nguyễn Thị Càm

Chồng: Nguyễn Hoàng Long
Đại Giáp 49 379 83.1 47.1 36.0       83.1 83.1         -           0.0 LUK 4,155,000           -                     CHN 9,500 83.1 đ/m² 100% 789,450 831,000        12,465,000         18,240,450 0 18,240,450

51 Nguyễn Thị Chuộng Đại Giáp 49 346 123.7 60.1 60.1 60.1         -           63.6 LUK 3,005,000           -                     CHN 9,500 60.1 đ/m² 100% 570,950 601,000        9,015,000           13,191,950 0 13,191,950

52

Nguyễn Thị Chí 

GCN Nguyễn Thị Đường, Bùi 

Văn Thế

Đại Giáp 49 383 172.3 55 55.0 55.0         -           117.3 LUK 2,750,000           -                     CHN 9,500 55.0 đ/m² 100% 522,500 550,000        8,250,000           12,072,500 0 12,072,500

53

Nguyễn Thị Chí

GCN Nguyễn Văn Nhật vợ là 

Nguyễn Thị Tâm

Đại Giáp 49 385 98.3 33.2 33.2 33.2         -           65.1 LUK 1,660,000           -                     CHN 9,500 33.2 đ/m² 100% 315,400 332,000        4,980,000           7,287,400 0 7,287,400

54 Nguyễn Thị Lý Đại Giáp 49 384 144.7 31.1 31.1 31.1         -           113.6 LUK 1,555,000           -                     CHN 9,500 31.1 đ/m² 100% 295,450 311,000        4,665,000           6,826,450 0 6,826,450

55
Nguyễn Văn Nha ( đã mất)

Vợ Dương Thị Chấy
Đại Giáp 49 300 608.5 61.3 61.3 61.3         -           547.2 LUK 3,065,000           -                     CHN 9,500 61.3 đ/m² 100% 582,350 613,000        9,195,000           13,455,350 0 13,455,350

56 Nguyễn Văn Thế (Vui ) Đại Giáp 49 380 109.8 74.3 35.5       109.8 109.8       -           0.0 LUK 5,490,000           -                     CHN 9,500 109.8 đ/m² 100% 1,043,100 1,098,000     16,470,000         24,101,100 0 24,101,100

57 Nguyễn Văn Lựu Đại Giáp 49 350 141.9 85.5 85.5 85.5         -           56.4 LUK 4,275,000           -                     CHN 9,500 85.5 đ/m² 100% 812,250 855,000        12,825,000         18,767,250 0 18,767,250

58 UBND xã Đại Giáp 43 586 653.3 42.8 42.8 -          42.8         610.5 TSN -                      -                     42.8 đ/m² 100% 0 -                -                      0 1,626,400 0

59
Đỗ Văn Tính 

vợ Nguyễn Thị Hà
Đại Giáp 48 281 269.6 89.7 89.7 -          89.7         179.9 LUK -                      2,242,500           CHN 9,500 89.7 đ/m² 100% 852,150 -                -                      3,094,650 4,485,000 3,094,650

60
Dương đăng chân 

con là Dương Đăng Tới 
Đại Giáp 48 277 212.1 69.7 69.7 69.7         -           142.4 LUK 3,485,000           -                     CHN 9,500 69.7 đ/m² 100% 662,150 697,000        10,455,000         15,299,150 0 15,299,150

61
Nguyễn Đình Tại( Đã mất)

Nguyễn Thị Hải
Đại Giáp 48 285 247.8 141.3 141.3 141.3       -           106.5 LUK 7,065,000           -                     CHN 9,500 141.3 đ/m² 100% 1,342,350 1,413,000     21,195,000         31,015,350 0 31,015,350

62 Nguyễn Đình Thâm Đại Giáp 48 234 122.1 2.1 2.1 -          2.1           120.0 LUK -                      52,500                CHN 9,500 2.1 đ/m² 100% 19,950 -                -                      72,450 105,000 72,450

63
Trần Văn Chiến vợ

 là Dương Thị Luyến
Đại Giáp 48 279 61.4 24.9 36.5       61.4 -          61.4         0.0 LUK -                      1,535,000           CHN 9,500 61.4 đ/m² 100% 583,300 -                -                      2,118,300 3,070,000 2,118,300

64
 Nguyễn Văn Tuyển

Đại Giáp 48 242 211.2 2.4 2.4 -          2.4           208.8 LUK -                      60,000                CHN 9,500 2.4 đ/m² 100% 22,800 -                -                      82,800 120,000 82,800

65 Dương Đăng Tới Đại Giáp 48 269 145 8.1 8.1 8.1           -           136.9 TSN 307,800              -                     
Ao, hồ nuôi cá

 chuyên canh
13,700 8.1 đ/m² 100% 110,970 81,000          923,400              1,423,170 0 1,423,170

66 Nguyễn Công Sơn Đại Giáp 48 270 125.2 19.5 19.5 19.5         -           105.7 TSN 741,000              -                     
Ao, hồ nuôi cá

 chuyên canh
13,700 19.5 đ/m² 100% 267,150 195,000        2,223,000           3,426,150 0 3,426,150

67
Hoàng Văn Chương

UBND xã
Đại Giáp 48 280 175.6 55.5 55.5 -          120.1 MNC -                      

Tận dụng mặt nước tự 

nhiên để nuôi cá
6,300 55.5 đ/m² 100% 349,650 -                -                      349,650 349,650

68 Nguyễn Thị Anh Đại Giáp 48 271 249.8 45.1 45.1 45.1         -           204.7 TSN 1,713,800           -                     
Ao, hồ nuôi cá

 chuyên canh
13,700 45.1 đ/m² 100% 617,870 451,000        5,141,400           7,924,070 0 7,924,070

69 Đỗ Thị Phiên Đại Giáp 48 282 305.6 90.5 90.5 -          90.5         215.1 BHK -                      2,262,500           CHN 9,500 90.5 đ/m² 100% 859,750 -                -                      3,122,250 4,525,000 3,122,250

70
Dương Văn Hân

 vợ Nguyễn Thị Ngọc
Đại Giáp 48 286 386.9 5.2 5.2 -          5.2           381.7 BHK -                      130,000              CHN 9,500 5.2 đ/m² 100% 49,400 -                -                      179,400 260,000 179,400

Thôn Tiền 46 111 2362.5 184.7 184.7 -          184.7       2177.8 TSN -                      3,509,300           
Ao, hồ nuôi cá

 chuyên canh
13,700 184.7 đ/m² 100% 2,530,390 -                -                      6,039,690 7,018,600

Thôn Tiền 46 112 246.9    12.4 12.4 -          12.4         234.5 BHK -                      310,000              CHN 9,500 12.4 đ/m² 100% 117,800 -                -                      427,800 620,000

72
Đỗ Văn Phê vợ là

Nguyễn Thị Nga
Đại Giáp 47 354 374.5     210.8   103.1 103.1 103.1       -           60.6 LUK 5,155,000           -                     CHN 9,500 103.1 đ/m² 100% 979,450 1,031,000     15,465,000         22,630,450 0 22,630,450

Đại Giáp 47 356 178.1 56.2 56.2 56.2         -           121.9 LUK 2,810,000           -                     CHN 9,500 56.2 đ/m² 100% 533,900 562,000        8,430,000           12,335,900 0

Đại Giáp 47 357 538.7 50.9 50.9 50.9         -           487.8 LUK 2,545,000           -                     CHN 9,500 50.9 đ/m² 100% 483,550 509,000        7,635,000           11,172,550 0

Đại Giáp 47 358 190.3 77.8 77.8 77.8         -           112.5 LUK 3,890,000           -                     CHN 9,500 77.8 đ/m² 100% 739,100 778,000        11,670,000         17,077,100 0

Đại Giáp 47 360 359.2 194 194.0 194.0       -           165.2 LUK 9,700,000           -                     CHN 9,500 194.0 đ/m² 100% 1,843,000 1,940,000     29,100,000         42,583,000 0

74 Hoàng Văn Lõng Đại Giáp 47 363 398 246.9 246.9 246.9       -           151.1 LUK 12,345,000         -                     CHN 9,500 246.9 đ/m² 100% 2,345,550 2,469,000     37,035,000         54,194,550 0 54,194,550

75 Dương Đăng Thụ Đại Giáp 47 391 101.1 101.1 101.1 -          101.1       0.0 LUK -                      2,527,500           CHN 9,500 101.1 đ/m² 100% 960,450 -                -                      3,487,950 5,055,000 3,487,950

76 Dương Thị Nương Đại Giáp 47 408 6561.8 111.6 111.6 -          111.6       6450.2 TSN -                      2,120,400           
Ao, hồ nuôi cá

 chuyên canh
13,700 111.6 đ/m² 100% 1,528,920 -                -                      3,649,320 4,240,800 3,649,320

77
Dương Văn Thế( đã mất) con 

là Dương Văn Tiến
Đại Giáp 49 370 98 19.9 19.9 19.9 0 78.1 LUK 995,000 0 CHN 19.9 đ/m² 100% 0 199,000 2985000 4,179,000 0 4,179,000

78 Trần Văn Khởi Đại Giáp 49 411 258 52.1 52.1 52.1 0 205.9 LUK 2,605,000 0 CHN 52.1 đ/m² 100% 0 521,000 7815000 10,941,000 0 10,941,000

71

73

39

41

48
Nguyễn Đình Thê vợ

 Nguyễn Thị Dinh
58,430,900

Nguyễn Trọng Hùng

Nguyễn Công Trì

Giáp Văn Tư 6,467,490

814.8 776.8

83,168,550

Nguyễn Công Giao

20,448,300

20,742,750
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